
STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa Ghi chú

1 B1804309 Lê Trường An  KH1869A1  KH

2 B1804310 Trần Thị Hồng An  KH1869A1  KH

3 B1804315 Nguyễn Trần Thái Bình  KH1869A1  KH

4 B1804323 Phan Nguyễn Ngọc Dung  KH1869A1  KH

5 B1804326 Chương Mỹ Duyên  KH1869A1  KH

6 B1804328 Hồ Anh Dũng  KH1869A1  KH

7 B1804352 Quang Lai Tuấn Kiệt  KH1869A1  KH

8 B1804357 Dương Thanh Liêm  KH1869A1  KH

9 B1804365 Trần Thị Thiên Nga  KH1869A1  KH

10 B1804368 Lê Nguyễn Bảo Ngân  KH1869A1  KH

11 B1804375 Huỳnh Hữu Nhân  KH1869A1  KH

12 B1804395 Nguyễn Thị Kim Thoa  KH1869A1  KH

13 B1804402 Trần Minh Thùy  KH1869A1  KH

14 B1804421 Nguyễn Thị Diễm Trân  KH1869A1  KH

15 B1804312 Lê Thị Thúy Anh  KH1869A2  KH

16 B1804367 Huỳnh Ngọc Ngân  KH1869A2  KH

17 B1804371 Phùng Thị Hiếu Ngân  KH1869A2  KH

18 B1804383 Nguyễn Chí Phú  KH1869A2  KH

19 B1804384 Nguyễn Thị Xuân Phượng  KH1869A2  KH

20 B1804404 Trần Minh Thư  KH1869A2  KH

21 B1804410 Nguyễn Trung Tính  KH1869A2  KH

22 B1804415 Hồ Ngọc Trâm  KH1869A2  KH

23 B1804424 Trần Thị Tú Trinh  KH1869A2  KH

24 B1804429 Tăng Hồ Bảo Tuyết  KH1869A2  KH

25 B1804431 Nguyễn Thị Tú  KH1869A2  KH

26 B1805300 Nguyễn Hải Khánh An  KH1889A1  KH

27 B1805301 Hà Nguyễn Tuấn Anh  KH1889A1  KH

28 B1805319 Phan Huỳnh Khang  KH1889A1  KH

29 B1805346 Nguyễn Vương Nhật  KH1889A1  KH

30 B1805358 Tạ Thị Thanh Thúy  KH1889A1  KH

31 B1805362 Nguyễn Huỳnh Anh Thư  KH1889A1  KH

32 B1805553 Huỳnh Thị Mỹ Tiên  KH1894A1  KH

33 B1805565 Trần Minh Anh  KH1894A1  KH

34 B1805575 Nguyễn Tuấn Huy  KH1894A1  KH

35 B1805577 Phạm Xuân Hương  KH1894A1  KH

36 B1805585 Nguyễn Thị Kim Ngân  KH1894A1  KH

37 B1805590 Huỳnh Thị Yến Nhi  KH1894A1  KH

38 B1805591 Võ Hồ Yến Nhi  KH1894A1  KH

39 B1805593 Phan Kim Quyên   KH1894A1  KH

40 B1805600 Đặng Hồng Thuỷ  KH1894A1  KH

41 B1805604 Nguyễn Thị Thảo Trang  KH1894A1  KH

42 B1805605 Võ Thị Thuỳ Trang  KH1894A1  KH

(Danh sách được cập nhật đến hết 10 giờ sáng ngày 16/04/2019)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019



STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa Ghi chú

(Danh sách được cập nhật đến hết 10 giờ sáng ngày 16/04/2019)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2019

43 B1805606 Lê Trần Minh Trúc  KH1894A1  KH

44 B1805607 Nguyễn Trần Thanh Trúc  KH1894A1  KH

45 B1805609 Nguyễn Thị Bảo Tuyền  KH1894A1  KH

46 B1805611 Lê Cao Thảo Vân  KH1894A1  KH

47 B1805612 Hàn Thúy Vy   KH1894A1  KH

48 B1812657 Trần Nguyễn Kim Ngân  KH1894A1  KH

49 B1800126 Lâm Chấn Dũ  KH18T3A1  KH

50 B1800140 Võ Tuấn Phong  KH18T3A1  KH

51 B1800146 Nguyễn Mạc Phương Vi  KH18T3A1  KH

52 B1806480 Bùi Ngọc Anh  KH18T3A1  KH

53 B1806487 Nguyễn Quốc Bảo  KH18T3A1  KH

54 B1806494 Huỳnh Quốc Cường  KH18T3A1  KH

55 B1806575 Kiều Thịnh  KH18T3A1  KH

56 B1800138 Sơn Thị Thanh Nguyên  KH18T3A2  KH

57 B1806483 Lê Nguyễn Nhật Anh  KH18T3A2  KH

58 B1806486 Diệp Quan Bảo  KH18T3A2  KH

59 B1806490 Trần Thanh Bình  KH18T3A2  KH

60 B1806498 Bùi Khoa Đa  KH18T3A2  KH

61 B1806507 Huỳnh Minh Đức  KH18T3A2  KH

62 B1806519 Đỗ Trần Mai Hương  KH18T3A2  KH

63 B1806537 Châu Đoàn Ngọc Mẫn  KH18T3A2  KH

64 B1806552 Đặng Thị Ái Nhi  KH18T3A2  KH

65 B1806560 Bùi Minh Phúc   KH18T3A2  KH

66 B1806569 Đặng Thị Thu Thảo  KH18T3A2  KH

67 B1807696 Lâm Hải Dương  KH18U1A1  KH

68 B1807697 Lê Minh Đạt  KH18U1A1  KH

69 B1807709 Nguyễn Đình Khang  KH18U1A1  KH

70 B1807711 Võ Minh Khang   KH18U1A1  KH

71 B1807713 Nguyễn Trung Lành  KH18U1A1  KH

72 B1807714 Nguyễn Duy Linh  KH18U1A1  KH

73 B1807715 Nguyễn Thùy Gia Linh  KH18U1A1  KH

74 B1807716 Hồ Tấn Lộc  KH18U1A1  KH

75 B1807720 Nguyễn Ngọc Tuyết Minh  KH18U1A1  KH

76 B1807722 Nguyễn Hoàng Nam  KH18U1A1  KH

77 B1807739 Nguyễn Vũ Phương Thanh  KH18U1A1  KH

78 B1807743 Nguyễn Minh Thông  KH18U1A1  KH

79 B1807753 Lý Thọ Xuân  KH18U1A1  KH


